
STT TÊN THIẾT BỊ Hình ảnh SL ĐVT Đơn giá Thành tiền

1 Chống sốc điện cách ly
Mã sản phẩm: TTE63.1P
'- Màn hình hiển thị LCD:Điện áp, 
dòng điện, nhiệt độ, công suất tiêu 
thụ
- Dòng điện mức: 63A
- Khả năng phân tích ngắt mạch: 
ICS=ICU=6000A(63A)
- Lớp bảo vệ sản hẩm: IP20
- Nhiệt độ làm việc: -25≈70°C
- Giá trị cài đặt chống sốc điện: 10 
=100MA
- Bảo vệ quá tải: 10-100MA
- Bảo vệ quá áp: 250-320V
- Bảo vệ điện áp thấp: 100-200V
 Bảo vệ quá nhiệt: 0-120°C(có thể 
cài đặt thích hợp)
- Dòng điện bảo vệ rò rỉ: 0,04S
- Dòng điện bảo vệ ngắt mạch: 
0,03S

1 Bộ 13.500.000 13.500.000

Số: 07/TTE-SAFE Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2024

 Kính gửi:   Quý Khách hàng
 Mobile: …………...…;  Tel:…………...…;   Fax:……..………...……;  Email: ………………………

       CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TTE-SAFE xin trân trọng gửi đến quý Khách hàng bảng chào giá thiết bị 
chống sốc điện cách ly như sau:

BẢNG BÁO GIÁ GIẢI PHÁP AN TOÀN ĐIỆN TTE-SAFE

Hotline:     0965.178.500
                   0975.178.500
Mail: hiephoig500@gmail.com



2 Chống sốc điện cách ly

Mã sản phẩm: TTE100.1P

- Màn hình hiển thị LCD

- Điện áp: 220V/50HZ

- Dòng điện định mức: 100A

- Khả năng phân tích ngắt mạch: 

ICS=ICU=6000A(100A)

- Lớp bảo vệ sản phẩm: IP20

- Nhiệt độ làm việc: -25≈ 70°C

Giá trị cài đặt chống sốc điện: 10-

100mA

- Bảo vệ quá tải: 10-100MA

- Bảo vệ quá áp: 250-320V

- Bảo vệ điện áp thấp: 100-200V

 Bảo vệ quá nhiệt: 0-120°C(có thể 

cài đặt thích hợp)

- Dòng điện bảo vệ rò rỉ: 0,04S

- Dòng điện bảo vệ ngắt mạch: 

0,03S

1 Bộ 15.300.000 15.300.000

3 Chống sốc điện cách ly

Mã sản phẩm: TTE63.3P

- Màn hình hiển thị LCD:Điện áp, 

dòng điện, nhiệt độ, công suất tiêu 

thụ

- Điện áp: 380V/50HZ

- Dòng điện định mức: 63A

- Khả năng phân tích ngắt mạch: 

ICS=ICU=6000A(100A)

- Lớp bảo vệ sản phẩm: IP20

- Nhiệt độ làm việc: -25≈70°C

Giá trị cài đặt chống sốc điện: 10-

100mA

- Bảo vệ quá tải: 10-100MA

- Bảo vệ quá áp: 250-320V

- Bảo vệ điện áp thấp: 100-200V

 Bảo vệ quá nhiệt: 0-120°C(có thể 

cài đặt thích hợp)

- Dòng điện bảo vệ rò rỉ: 0,04S

- Dòng điện bảo vệ ngắt mạch: 

0,03S

1 Bộ 17.000.000 17.000.000



4 Chống sốc điện cách ly

Mã sản phẩm: TTE100.3P

- Màn hình hiển thị LCD:Điện áp, 

dòng điện, nhiệt độ, công suất tiêu 

thụ

- Điện áp: 380V/50HZ

- Dòng điện định mức: 100A

- Khả năng phân tích ngắt mạch: 

ICS=ICU=6000A(100A)

- Lớp bảo vệ sản phẩm: IP20

- Nhiệt độ làm việc: -25≈ 70°C

Giá trị cài đặt chống sốc điện: 10-

100mA

- Bảo vệ quá tải: 10-100MA

- Bảo vệ quá áp: 250-320V

- Bảo vệ điện áp thấp: 100-200V

 Bảo vệ quá nhiệt: 0-120°C(có thể 

cài đặt thích hợp)

- Dòng điện bảo vệ rò rỉ: 0,04S

- Dòng điện bảo vệ ngắt mạch: 

0,03S

1 Bộ 18.300.000 18.300.000



5 Chống Hồ Quang( chống cháy nổ)

Mã sản phẩm: TTE20.HQ1PHN

- Tần số điện áp: 220V±10%50HZ

- Dòng điện định mức: 20A

- Thời gian bảo vệ ngắn mạch: 

0,00015s

- Nhiệt độ định mức: 40°C-110°C

- Độ chính xác dòng quá tải:+-5% 

- Thời gian bảo vệ quá tải: 3- 60S

- Giới hạn cảnh báo quá nhiệt: 40 -

110°C

- Độ ẩm: 0-90%

- Dòng bảo vệ rò rỉ: 30-1000mA

-Có chức năng dập tắt hồ quang 

điện,ngăn chặn hiệu quả nguy cơ 

cháy điện do dòng điện ngắn mạch 

quá mức gây ra

1 Bộ 10.000.000 10.000.000

8 Chống Hồ Quang( chống cháy nổ)

Mã sản phẩm: TTE40.HQ1PHN

- Tần số điện áp: 220V±10%50HZ

- Dòng điện định mức: 40A

- Thời gian bảo vệ ngắn mạch: 

0,00015s

- Nhiệt độ định mức: 40°C-110°C

- Độ chính xác dòng quá tải:+-5% 

- Thời gian bảo vệ quá tải: 3- 60S

- Giới hạn cảnh báo quá nhiệt: 40 -

110°C

- Độ ẩm: 0-90%

- Dòng bảo vệ rò rỉ: 30-1000mA

-Có chức năng dập tắt hồ quang 

điện,ngăn chặn hiệu quả nguy cơ 

cháy điện do dòng điện ngắn mạch 

quá mức gây ra

1 Bộ 12.200.000 12.200.000



11 Chống Hồ Quang( chống cháy nổ)

Mã sản phẩm: TTE63.HQ1PHN

- Tần số điện áp: 220V±10%50HZ

- Dòng điện định mức: 63A

- Thời gian bảo vệ ngắn mạch: 

0,00015s

- Nhiệt độ định mức: 40°C-110°C

- Độ chính xác dòng quá tải:+-5% 

- Thời gian bảo vệ quá tải: 3- 60S

- Giới hạn cảnh báo quá nhiệt: 40 -

110°C

- Độ ẩm: 0-90%

- Dòng bảo vệ rò rỉ: 30-1000mA

-Có chức năng dập tắt hồ quang 

điện,ngăn chặn hiệu quả nguy cơ 

cháy điện do dòng điện ngắn mạch 

quá mức gây ra

1 Bộ 15.500.000 15.500.000

7 Chống Hồ Quang( chống cháy nổ)

Mã sản phẩm: 

TTE40.HQ1PHN36L

- Tần số điện áp: 

220V±10%50HZ/60Hz

- Dòng điện định mức: 40A

- Dòng điện bảo vệ ngắt mạch: 120-

160A± 10%

- Thời gian giới hạn bảo vệ dòng 

ngắt mạch: ≤150Ms

- Thời gian bảo vệ quá tải: 3- 60S

- Giới hạn cảnh báo quá nhiệt: 

≥75°C

- Bảo vệ quá áp 275V

- Bảo vệ thấp áp 165V

- Dòng bảo vệ rò rỉ:1- 100mA

- Màn hình LLD:Điện áp, dòng điện, 

nhiệt độ, dòng rò.

1 Bộ 21.800.000 21.800.000



12 Chống Hồ Quang( chống cháy nổ)

Mã sản phẩm: 

TTE63.HQ1PHN36L

- Tần số điện áp: 

220V±10%50HZ/60Hz

- Dòng điện định mức: 63A

- Dòng điện bảo vệ ngắt mạch: 120-

160A± 10%

- Thời gian giới hạn bảo vệ dòng 

ngắt mạch: ≤150Ms

- Thời gian bảo vệ quá tải: 3- 60S

- Giới hạn cảnh báo quá nhiệt: 

≥75°C

- Bảo vệ quá áp 275V

- Bảo vệ thấp áp 165V

- Dòng bảo vệ rò rỉ:1- 100mA

- Màn hình LLD:Điện áp, dòng điện, 

nhiệt độ, dòng rò.

1 Bộ 28.800.000 28.800.000

10 Chống Hồ Quang( chống cháy nổ)

Mã sản phẩm: TTE63.HQ1PHX

- Tần số điện áp: 220V±10%50HZ

- Dòng điện định mức: 63A

- Điện áp giảm dưới định mức 

≤0,5V

- Nhiệt độ giảm định mức: ≤35°C

- Dòng điện bảo vệ ngắt mạch: 120-

160A± 10%

- Thời gian giới hạn bảo vệ dòng 

ngắt mạch: ≤150Ms

- Bảo vệ quá tải dòng điện≥45A

- Thời gian bảo vệ quá tải: 3- 60S

- Giới hạn cảnh báo quá nhiệt: 

≥75°C

- Dòng bảo vệ rò rỉ: 30mA

- Màn hình LCD:Điện áp, dòng điện, 

nhiệt độ, công suất tiêu thụ

1 Bộ 32.800.000 32.800.000



13 Chống Hồ Quang( chống cháy nổ)

Mã sản phẩm: TTE40.HQ3PHN

- Tần số điện áp: 380V±10%50HZ

- Dòng điện định mức: 40A

-  Bảo vệ quá áp  :110-150%

- Thời gian giới hạn bảo vệ dòng 

ngắt mạch: ≤150Ms

- Bảo vệ quá tải dòng điện :110-

150%

- Thời gian bảo vệ quá tải: 0- 60S

- Giới hạn cảnh báo quá nhiệt: 40oC 

– 110oC

- Dòng bảo vệ rò rỉ: 30-1000mA

- Màn hình LCD:Điện áp pha, diện 

áp dây, dòng điện, nhiệt độ,  dòng 

rò, lịch sử lỗi

1 Bộ 45.800.000 45.800.000

13 Chống Hồ Quang( chống cháy nổ)

Mã sản phẩm: TTE63.HQ3PHN

- Tần số điện áp: 380V±10%50HZ

- Dòng điện định mức: 63A

-  Bảo vệ quá áp  :110-150%

- Thời gian giới hạn bảo vệ dòng 

ngắt mạch: ≤150Ms

- Bảo vệ quá tải dòng điện :110-

150%

- Thời gian bảo vệ quá tải: 0- 60S

- Giới hạn cảnh báo quá nhiệt: 40oC 

– 110oC

- Dòng bảo vệ rò rỉ: 30-1000mA

- Màn hình LCD:Điện áp pha, diện 

áp dây, dòng điện, nhiệt độ,  dòng 

rò, lịch sử lỗi

1 Bộ 49.600.000 49.600.000



16 Chống sốc điện cách ly

Mã sản phẩm: TTE125.3P

'- Màn hình hiển thị LCD:Điện áp, 

dòng điện, nhiệt độ, công suất tiêu 

thụ

- Dòng chịu tải: 125A

- Dòng định mức: 100/125A 

- Điện áp định mức: AC400v

- Thời gian ngắn mạch: 100-1000Ms

- Lớp bảo vệ sản hẩm: IP20

- Nhiệt độ làm việc: -15≈+70°C

- Giá trị cài đặt chống sốc điện: 0,1-

1,101mA

-Thời gian ngắn mạch: 100-1000Ms

-Độ trễ quá tải: 3-18s

-Độ trễ ngắn mạch: 2-10s

- Bảo vệ quá tải: 10-100MA

- Bảo vệ quá áp: 285V+-5

- Bảo vệ điện áp thấp: 165V+-5

 Bảo vệ mất pha: 1-6s

- Dòng điện bảo vệ rò rỉ: 0,03S

- Dòng điện bảo vệ ngắt mạch: 

0,01S

1 Bộ 72.000.000 72.000.000



17

Chống sốc điện cách ly

Mã sản phẩm: TTE250.3P

'- Màn hình hiển thị LCD:Điện áp, 

dòng điện, nhiệt độ, công suất tiêu 

thụ

- Dòng chịu tải: 250A

- Dòng định mức: 

125/140/160/180/225/250A 

- Điện áp định mức: AC400v

- Thời gian ngắn mạch: 100-1000Ms

- Lớp bảo vệ sản hẩm: IP20

- Nhiệt độ làm việc: -15≈+70°C

- Giá trị cài đặt chống sốc điện: 0,1-

1,101mA

-Thời gian ngắn mạch: 100-1000Ms

-Độ trễ quá tải: 3-18s

-Độ trễ ngắn mạch: 2-10s

- Bảo vệ quá tải: 10-100MA

- Bảo vệ quá áp: 285V+-5

- Bảo vệ điện áp thấp: 165V+-5

 Bảo vệ mất pha: 1-6s

- Dòng điện bảo vệ rò rỉ: 0,03S

- Dòng điện bảo vệ ngắt mạch: 

0,01S

1 Bộ 78.800.000 78.800.000



18

Chống sốc điện cách ly

Mã sản phẩm: TTE400.3P

'- Màn hình hiển thị LCD:Điện áp, 

dòng điện, nhiệt độ, công suất tiêu 

thụ

- Dòng chịu tải: 400A

- Dòng định mức:280/315/350/

375/400A

- Điện áp định mức: AC400v

- Thời gian ngắn mạch: 100-1000Ms

- Lớp bảo vệ sản hẩm: IP20

- Nhiệt độ làm việc: -15≈+70°C

- Giá trị cài đặt chống sốc điện: 0,1-

1,101mA

-Thời gian ngắn mạch: 100-1000Ms

-Độ trễ quá tải: 3-18s

-Độ trễ ngắn mạch: 2-10s

- Bảo vệ quá tải: 10-100MA

- Bảo vệ quá áp: 285V+-5

- Bảo vệ điện áp thấp: 165V+-5

 Bảo vệ mất pha: 1-6s

- Dòng điện bảo vệ rò rỉ: 0,03S

- Dòng điện bảo vệ ngắt mạch: 

0,01S

1 Bộ 82.000.000 82.000.000



19

Chống sốc điện cách ly

Mã sản phẩm: TTE630.3P

'- Màn hình hiển thị LCD:Điện áp, 

dòng điện, nhiệt độ, công suất tiêu 

thụ

- Dòng chịu tải: 630A

- Dòng định mức: 

450/500/560/630A 

- Điện áp định mức: AC400v

- Thời gian ngắn mạch: 100-1000Ms

- Lớp bảo vệ sản hẩm: IP20

- Nhiệt độ làm việc: -15≈+70°C

- Giá trị cài đặt chống sốc điện: 0,1-

1,101mA

-Thời gian ngắn mạch: 100-1000Ms

-Độ trễ quá tải: 3-18s

-Độ trễ ngắn mạch: 2-10s

- Bảo vệ quá tải: 10-100MA

- Bảo vệ quá áp: 285V+-5

- Bảo vệ điện áp thấp: 165V+-5

 Bảo vệ mất pha: 1-6s

- Dòng điện bảo vệ rò rỉ: 0,03S

- Dòng điện bảo vệ ngắt mạch: 

0,01S

1 Bộ 88.500.000 88.500.000

601.900.000

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TTE-SAFE

 - Quy cách, phẩm chất thiết bị: Thiết bị mới 100%, đúng đặc tính kỹ thuật như catalogue chào hàng. 

 - Thời gian bảo hành :  Bảo hành 36 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng. 

 - Phương thức thanh toán: Thanh toán 100% trước khi giao hàng.

 - Thời hạn báo giá: 30 ngày kể từ ngày báo giá.

 - Giá trên Giá trên đã bao gồm VAT 10% Sau chiết khấu, chưa bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt hướng dẫn sử dụng 

thiết bị tại cơ quan bên mua.

TỔNG CÔNG


